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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Gia đình của bé – Thực hiện từ 4/11 đến 29/11/2024

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1 : Mẹ yêu của bé
	2
	Từ 4/11 đến  15/11/2024
	Hoàng Thúy Hoa
	

	Tên nhánh 2: Cô giáo của bé
	1
	Từ 18/11 đến  22/11/2024
	Nguyễn Thùy Hương
	

	Tên nhánh 3 : Bà của chúng mình
	1
	25/11 đến 29/11/2024
	Hoàng Thúy Hoa
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1
“Mẹ yêu của bé”
	Nhánh 2 
“Ngày hội của cô giáo”
	Nhánh 3 
“Bà của chúng mình”

	Giáo viên


	· Tranh ảnh, sách về chủ đề Mẹ yêu của bé.
· Hình ảnh gia đình của bé.
· Một số đồ dùng phế thải học liệu làm đồ chơi cho trẻ chơi.( Vỏ sữa, khối hộp, chai lọ,.....)

	· Tranh ảnh, sách về chủ đề Ngày hội của cô giáo.
      - Các bài thơ, câu chuyện, nhạc bài hát được sử dụng trong chủ đề.
      - Các nguyên vật liệu để trẻ tô màu hình ảnh, trang trí hộp quà.
	· Tranh ảnh, sách về chủ chủ đề : Bà của chúng mình..
· Abum về gia đình bé, tranh ảnh gia đình, khung ảnh...
· Các bài thơ, bài hát chủ đề...

	Nhà trường


	· Chuẩn bi các điều kiện trang bị cho lớp về đồ chơi hiện đại để cho trẻ chơi.
	· Chuẩn bi các điều kiện trang bị cho lớp về cơ sở vật chất.
	· Chuẩn bi các điều kiện trang bị cho lớp về cơ sở vật chất.

	Phụ huynh




	· Phối kết hợp với cô giáo ủng hộ nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi , phế liệu để làm đồ chơi các góc cho trẻ hoạt động.
	· Phối kết hợp với cô giáo ủng hộ nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi , phế liệu để làm đồ chơi các góc cho trẻ hoạt động.
	· Phối kết hợp với cô giáo ủng hộ nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi , phế liệu để làm đồ chơi các góc cho trẻ hoạt động.

	Trẻ
	
- Trẻ chơi đồ chơi búp bê, qủa bóng, xâu vòng, lắp ghép.
- Trẻ hoạt động theo ý thích.

	- Trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích.
- Trẻ yêu cô giáo và tình cảm đối với cô.

	
- Trẻ yêu quý bà, vâng lời bà.
- Trẻ hoạt động theo ý thích.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ . 
- Giới thiệu với trẻ về chủ đề “ Gia đình của bé”.
- Trò chuyện với trẻ về gia đình của bé có những ai? Hàng ngày, ai đưa các con đi học?
- Cho trẻ cùng quan sát tranh, ảnh của gia đình của mình , của bạn.
- Nghe hát : “ Cháu yêu bà”, “ Cô và mẹ”
  
	

	2
	Thể dục sáng
	* Thể dục sáng
a- Khởi động : - Cho trẻ đi vào vòng tròn, đi bằng gót chân, đi kiễng chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm.
b- Trọng động: BTPTC : Bé tập thể dục.
                          + Hô hấp: hít vào thở ra
                          + ĐT 1: Tay giơ lên cao.
                          + ĐT 2: Cúi người xuống.
                          + ĐT 3: Nghiêng người sang bên phải, bên trái .
                          + ĐT 4: Bật lên cao.
 => mỗi động tác tập 4 lần 
* T/C: Tập tầm vông  
c-  Hồi tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp 1- 2 vòng.
	

	3



	Chơi - tập có chủ định
	Nhánh 1
Từ 4/11 đến15/11 /2024
Mẹ yêu của bé
	4/11/2024
PTTC
“Tung bắt bóng qua dây cùng cô”


	5/11/2024
PTTCKNXH-TM
Tô màu áo mẹ
	6/11/2024
PTNT
“ Mẹ yêu của bé”

	7/11/2024
PTNN
Bé đọc thơ: 
“Yêu mẹ”
	8/11/2024
PTTCKNXH-TM
Dạy KNCH 
“ Chim mẹ chim con”
	

	
	
	
	 11/11/2024
PTTCKNXH-TM
“Xâu vòng tặng mẹ”
	12/11/2024
PTNT
Nhận biết màu đỏ

	13/11/2024
PTNN: 
Kể chuyện
 “ Thỏ con không vâng lời”
	14/11/2024
PTTCKNXH-TM
Dạy KNVĐ : 
“ Chim mẹ chim con”

	   15/11/2024
PTTC
Xâu vòng
	

	
	
	Nhánh 2
Từ 18/11 đến  22/11/2024
Cô giáo của bé
	18/11/2024
PTNT
Ôn màu đỏ ( Tiết 2)
	19/11/2024
PTNN: 
Kể chuyện
 “ Cô giáo Họa Mi”

	20/11/2024
PTTCKNXH-TM
Dạy KNCH :
 “ Cô và mẹ”
	21/11/2024
PTTC
Xâu luồn dây

	22/11/2024
PTTCKNXH-TM
“Dán hoa tặng cô”
	



	
	
	Nhánh 3 Từ 25/11 đến 29/11/2024.
Bà chúng mình
	25/11/2024
PTNN
Truyện thơ: 
“Cháu chào ông ạ”


	26/11/2024
PTNT
Bà của chúng mình.
	27/11/2024
PTTCKNXH-TM
“Tập dán trang trí quà tặng bà”

	28/11/2024
PTTC
“Ném xa về phía trước 1 – 1,2m”

	29/11/2024
PTTCKNXH-TM
Nghe hát: 
“ Cháu yêu bà”


	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Nhánh 1
	· Dạo chơi, quan sát: Ảnh gia đình của các bạn.
· TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
· Chơi tự do 
	· Quan sát: vườn rau sạch.
· TCVĐ: Gà và Cáo.
Chơi tự do kéo xe, cầu trượt.
	· Xem mặt nạ đoán cảm xúc vui buồn, sợ hãi.
· TCVĐ: Con Ếch.
Chơi tự do .
	· Dạo chơi, quan sát: Cây hoa cửa lớp.
· TCVĐ: Tung bóng.
Chơi tự do: chơi Đá bóng.
	· Dạo chơi, quan sát: Đồ chơi ngoài sân.
· TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 2
	· Dạo chơi, quan sát: Cây hoa
· TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
· Chơi tự do 
	· Quan sát vườn rau cải sạch.
· TCVĐ: Bắt bướm.
-Chơi tự do 
	· Quan sát vườn cổ tích.
· TCVĐ: Một đoàn tàu.
-Chơi tự do: 
	· Quan sát công việc của cô giáo.
· TCVĐ: Về nhà.
-Chơi tự do
	· Quan sát: Cây hoa góc thiên nhiên.
· TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: 
	

	
	
	Nhánh 3
	· Dạo chơi, quan sát: Đồ chơi sân trường.
· TCVĐ: Con rùa.
-Chơi tự do
	· Ôn bài hát đã học.
· TCVĐ: Con Sóc.
-Chơi tự do 
	· Trò chuyện các thành viên trong gia đình.
· TCVĐ: Một đoàn tàu.
-Chơi tự do 
	· Quan sát vườn cổ tích.
· TCVĐ: Về nhà.
-Chơi tự do 
	· Quan sát và chăm sóc cây góc thiên nhiên.
· TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
-Chơi tự do 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trước khi ăn, cô rửa tay, lau mặt cho trẻ.  Cho trẻ đeo yếm, ngồi vào bàn ăn.
- Trước khi ngủ, cô cho trẻ đi vệ sinh và đến đúng chỗ của mình ngủ.
- Rèn cho trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ (dải chiếu,đệm, lấy gối). Rèn trẻ có nề nếp khi ngủ.


	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Nhánh 1
	Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ ( Mặc quần áo, cởi quần áo).
· Trò chơi : Con bọ dừa
	· Trò chuyện các thành viên trong gia đình .
· Trò chơi : Tìm bạn thân.
	· Ôn : Nhận biết “Mẹ yêu của bé”
Trò chơi : Đóng mở nắp hộp.
	· Nhận kí hiệu khăn mặt , ca.
Ôn : “ Thỏ con không vâng lời”
	· Dạy trẻ không sờ ổ điện vật dụng nguy hiểm .
Chơi : Xâu vòng
	

	
	
	Nhánh 2
	· Ôn : Xâu luồn dây.
- “Trò chơi : Bỏ vào lấy ra.
	Ôn bài thơ : 
“ Yêu mẹ”.
Trò chơi : Tập rửa tay
	· Ôn bài hát : 
“ Chim mẹ chim con”
Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ”
	· Trò chuyện các thành viên trong gia đình .
Chơi : Lắp ghép
	· Ôn : NB Đồ dùng gia đình.
Chơi : Lộn cầu vồng
	

	
	
	Nhánh 3
	-Trò chơi : Chi chi chành chành.
	-Trò chơi : Gấu và ong
	· Di màu đồ chơi
Trò chơi : Đồ vật gì biến mất.
	-Chơi : Xâu vòng.
	· Xếp ngôi nhà bé.
Chơi : Lộn cầu vồng
	




































V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:

	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết làm các thao tác bế em, dỗ em, cho em ăn, ru em ngủ, mặc áo cho em búp bê ; Trẻ biết xưng ông ( bà, mẹ, cô) - cháu với búp bê.
- Trẻ làm các thao tác nấu ăn:  rửa rau, vo gạo, bật bếp ga,…Rèn sự khéo léo, phối hợp tay- chân - mắt và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ yêu quý em bé búp bê; giáo dục trẻ cất dọn đồ chơi đúng chỗ.
	- Góc PASH : Chơi mẹ con, bế em : Trẻ thực hiện các thao tác với búp bê: mẹ bế bé, mẹ ru bé, cho bé ăn, thay – mặc quần áo cho bé, chơi với bé.
- Bế em, dỗ em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Thao tác nấu các món ăn quen thuộc. 

	- Tranh bế em của cô 
- Búp bê, giường ngủ, gối, bát, thìa.
 - Bổ sung đồ dùng đồ chơi búp bê , bát thìa , các đồ dùng – đồ chơi nấu ăn.


	x
	x
	x

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	-Trẻ biết xếp, ghép hình các khối hộp tạo thành chiếc giường, đồ chơi; xếp các khối hộp chồng lên nhau, kề nhau.
- Rèn kỹ năng khéo léo, phát triển khả năng quan sát, tri giác của trẻ.
- Gíao dục trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
	        + Lắp ghép : Ghép hình ngôi nhà của bé.
        + Xâu vòng: Xâu vòng tặng mẹ.
        + Luồn dây, cài cúc, cài khuy…
        + Ghép hình rỗng.
        + Xếp theo mẫu : chọn hình và xếp theo đúng mẫu của cô
· Xếp tháp; Tháo lắp vòng
· Xếp cây xanh, cây hoa, gạch,… tạo thành vườn hoa.
· Chọn và ghép đúng hình rỗng, xếp các hình ảnh theo mẫu của cô.

	- Các khối hộp, ghép hình, hình – tranh rỗng, hình ảnh đồ chơi.
- Hình ảnh xếp theo mẫu của cô
- Cây xanh, cây hoa, gạch, hàng rào,…
	x
	x
	x

	3. Nghệ thuật
	- Trẻ biết cầm sáp màu bằng tay phải, biết di màu.
- Rèn luyện sự khéo léo của bàn tay, ngón tay,  phát triển khả năng quan sát của trẻ.
- Rèn trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định; biết nhường nhịn bạn.
	- Góc nghệ thuật : 
         + Tô màu áo tặng mẹ, làm quà tặng mẹ.
         + Làm album hình ảnh mẹ, con.
- Di - tô màu tranh ảnh về đồ chơi ở lớp, bé và cô giáo, các bạn
-Dán hoa trang trí.
	- Sáp màu, hồ dán, rổ đựng, giấy A4. 
- Hoa trang trí
- Hình vẽ lớp học, đồ chơi ở lớp bé, các bạn và cô giáo; 
- Quyển anbum bằng giấy, sáp màu, keo dính. 

	x
	x
	x

	3. Góc sách
	-  Trẻ nhận biết, gọi được tên của mẹ, ông, bà, cô giáo và một số hoạt động của người thân của mình.
- Rèn sự khéo léo của đôi tay ; phát triển khả năng quan sát, ngôn ngữ của trẻ; phát triển tình cảm của trẻ với những người thân của mình.
- Giáp dục trẻ biết giữ gìn sách, nhường nhịn bạn và cất sách đúng chỗ quy định.
	-  Giở và xem sách, tranh ảnh về chủ đề dang học; đọc thơ, kể chuyện về những người thân của mình.
	- Tranh ảnh, sách về chủ đề dang học.
	x
	x
	x

	



4. Vận động








	- Trẻ biết và gọi được tên của từng đồ chơi, trò chơi quen thuộc.
- Rèn sự phát triển các cơ , khả năng tri giác, thị giác, sự khéo léo của trẻ, phối hợp tay mắt.
- Gíao dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi và biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Chơi với bóng: Ném bóng, đá bóng, bắt bóng, lăn bóng, thả bóng to – nhỏ
- Bò chui con sâu
- Kéo xe
- Đi theo dấu chân

	- Bóng nhựa, gôn
- Con sâu
- Xe kéo
- Dấu chân
- Hộp có lỗ tròn to – nhỏ vừa qủa bóng

	x
	x
	x





GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 1
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024
	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTTC
Tung bắt bóng cùng cô








	- Trẻ biết tung và bắt bóng cùng cô bằng 2 tay.
-Trẻ biết khi tung bóng mắt nhìn theo bóng và bắt bóng cùng cô bằng 2 tay.
- Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động.










	-Sắc sô, hộp…
-Nhạc: nhạc dạo “ Quả bóng”

	+ HĐ1 : Khởi động  
- Cô cùng trẻ đi các kiểu đi :đi nhanh , đi chậm, vào vòng tròn ……
+ HĐ2 : Trọng động
- Tập bài tập PT chung “ Quả bóng ” 
+ ĐT1 : Tay :Đưa bóng ra trước lên cao
+ ĐT2 : Chân : Khưu gối tay đưa bóng phía trước
+ĐT3: Bụng lườn: Bóng nghiêng trái nghiêng phải.
+ ĐT4: Bật : Bóng nảy
- Trẻ tập cùng cô các động tác . Nhấn mạnh ĐT tay – chân.
* VĐCB : Tung bóng cùng cô
+ Cô cho trẻ đứng 2 hàng dọc 
- Cô giới thiệu tên bài vận động 
* Cô làm mẫu :
- Cô làm mẫu 2 lần ( Cô làm động tác rõ ràng dễ hiểu , cô làm đến đâu cô nói đến đó )
* Trẻ thực hiện :
- Cô gọi 1 trẻ nhanh nhẹn lên làm 
- Tiếp theo cô gọi 2 trẻ lên làm, cứ như thế đến các trẻ khác lên tập cho đến hết cháu (chú ý sửa sai cho trẻ )
- Nhận xét khen trẻ => Hỏi trẻ tên bài vận động 
* Trò chơi vận động: Đuổi bóng
- Cô hướng dẫn và tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
+ HĐ3 : Hồi tĩnh: Cùng bé thư giãn
- Cô và bé cùng đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh lớp.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	



















Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTTCKNXH-TM
Tô màu áo tặng mẹ







	-   Trẻ biết chọn màu và tô vào hình rỗng tranh aó tặng mẹ.
- Trẻ có kĩ năng cầm bút màu bằng 3 đầu ngón tay và cầm tay phải.
- Trẻ biết làm theo lời cô; biết giữ gìn yêu sản phẩm của bạn và của mình.










	Tranh tô màu chân dung mẹ mẫu của cô.
- Tranh vẽ chân dung mẹ. 
- Sáp màu, rổ đựng
- Nhạc bài hát: “Mẹ yêu không nào”


	+ HĐ1: Món quà tặng mẹ
- Cô gây hứng thú cho trẻ qua hộp quà. Bên trong cô để bức tranh tô màu chân dung mẹ
- Cô hỏi: + Tranh có hình gì đây?
            + Các con có yêu mẹ của mình không? 
- Cô hướng trẻ tới việc tô màu áo tặng mẹ
+ HĐ 2: Bé tập tô màu áo tặng mẹ.
- Cô giới thiệu tranh mẫu .
Đàm thoại :
             + Tranh vẽ gì đây? Mẹ đang mặc áo màu gì? Quần màu gì? ( cô hỏi nhiều trẻ).
- Cô hướng dẫn trẻ cách tô màu, và cách ngồi đúng tư thế, hướng dẫn trẻ cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và cầm bút  bằng tay phải.
- Cô vừa tô vừa hỏi :
      + Cô đang làm gì đây ? Cô tô cái áo ( cái quần) màu gì? ( cô hỏi nhiều trẻ).
- Cho trẻ thực hiện.
- Cô đến từng cháu, giúp đỡ trẻ nếu cần. Đồng thời hỏi trẻ:
    + Con đang làm gì?  Con tô màu gì? Con sẽ tặng ai bức tranh này? Khi tặng mẹ con sẽ nói thế nào?
- Cô khuyến khích, động viên trẻ
+ HĐ3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cùng trẻ mang bài lên treo và nhận xét
 + Các con thấy tranh nào đẹp? Con có thích không ?
- Cô nhận xét, khen ngợi và động viên trẻ.
* Kết thúc: Nhạc bài hát: “Mẹ yêu không nào”
- Cô và trẻ cùng vui múa hát và thu dọn đồ dùng theo tiếng nhạc.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	        CTCCĐ
        PTNT
Mẹ yêu của bé

	- Trẻ biết và hiểu được công việc hàng ngày của mẹ chăm sóc các con và gia đình.
- Trẻ có kĩ năng chơi, chọn đúng hình ảnh và công việc của mẹ  theo yêu cầu của cô .
- Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động cùng cô và các bạn.













	- Một số hình ảnh công việc của mẹ, hình ảnh mẹ chăm sóc các con.
- Vi deo mẹ của bé.
- Nhạc bài “Lời chào buổi sáng”, “Mẹ yêu không nào”
	+ HĐ1: Múa hát “Mẹ yêu không nào”
-Cô cho trẻ cùng múa hát bài “ Lời chào buổi sáng”
+ Xem vi deo những hình ảnh về mẹ , công việc thường ngày của mẹ như nấu cơm, gấp quàn áo , ru con ngủ, cho con ăn…..
+ HĐ 2: Mẹ yêu của bé
+ Hàng ngày mẹ của con làm những công việc gì?
+ Trẻ kể tên cùng cô.
- Cô lần lượt đưa từng tranh có những hình ảnh về mẹ và công việc của mẹ cho trẻ quan sát.
      + Đây là ai? 
     + Mẹ đang làm gì? Mẹ mặc áo màu gì?
- Lần lượt cho trẻ nhận biết tên, đặc điểm của mẹ, công việc hàng ngày của mẹ.
  - Trẻ quan sát tranh và trả lời các câu hỏi của cô. 
+ T/C: Bắt chước giống mẹ như mẹ ru con ngủ, mẹ nấu cơm, mẹ lau nhà….
+ Đọc thơ “ Yêu mẹ”
- Gíao dục trẻ biết yêu quý mẹ, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ , ông bà….
+ HĐ 3: T/C Bé chọn đúng 
* Cách chơi: Trẻ thi đua chọn hình ảnh công việc của mẹ đúng theo yêu cầu của cô.
(Cho trẻ chơi 2 - 3 lần).
+ HĐ 4: T/C Bé tập giúp mẹ
- Cho trẻ tập gấp quần áo giúp mẹ.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi, giúp trẻ khi cần.
* Kết thúc: Múa hát “ Mẹ yêu không nào”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	










Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTNN
Bé đọc thơ
“ Yêu mẹ”


	- Trẻ hiểu nội dung bài thơ “ Yêu mẹ”, mẹ đi làm sớm nhưng vẫn dậy sớm để nấu cơm, đi chợ chăm sóc gia đình.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ , đọc theo cô và trả lời các câu hỏi của cô. Rèn khả năng tập trung, chú ý nghe cô đọc thơ để ghi nhớ bài thơ.
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động.








	-  Tranh “ Yêu mẹ”,  mô hình , hình ảnh mẹ chăm sóc bé. 
- Nh¹c bµi : “ Mẹ yêu không nào”

	+ HĐ1: Quan sát và trò chuyện cùng trẻ
- Cô và trẻ xem hình ảnh gia đình của bé và trò chuyện .
- Hỏi trẻ: Đây là ai? Mẹ đang làm gì?
- Giới thiệu bài: “Yêu mẹ”.
+ HĐ2 : Đọc thơ bé nghe “ Yêu mẹ”
- Cô đọc cho trẻ nghe 2 lần bài thơ diễn cảm kết hợp tranh minh họa.
- Cô đọc lần 1 (kết hợp điệu bộ minh họa)
- Cô đọc lần 2 (kết hợp tranh ảnh minh họa)
+ HĐ3 : Đàm thoại:
- Hỏi trẻ: Cô vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ nhắc đến ai?
- Mẹ chăm sóc gia đình như thế nào?
- Yêu mẹ các con phải làm gì?
- Giáo dục trẻ ngoan, yêu quý mẹ của mình, nghe lời mẹ.
+ HĐ4: Bé đọc thơ“ Yêu mẹ ”
- Mời tổ, tốp, cá nhân đọc thơ.
- Mời nhóm các bạn trai và các bạn gái lên đọc.
- Cô sửa ngọng cho trẻ. Cô động viên, khen ngợi trẻ.
- Cô cho trẻ cùng đọc thể hiện bài thơ theo đúng nhịp điệu.
- Giáo dục trẻ yêu quý mẹ của mình, nghe lời mẹ.
* Kết thúc: Múa hát “Mẹ đi vắng ”

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	





Thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTTCKNXH- TM
Dạy KNCH “ Chim mẹ chim con”












   








	-Trẻ hiểu nội dung bài hát “Chim mẹ chim con”
- Trẻ hát theo cô, thể hiện đúng nhịp điệu của bài hát.
- Trẻ yêu thích bài hát và hưởng ứng cùng cô.

















	- Nhạc :“Chim mẹ chim con”.
- Trống, sắc xô.
- Mũ múa, đàn. 
	+ HĐ1 : Trò chơi Chim bay, cò bay.
- Hôm nay các con có một chiếc mũ rất đẹp ở trên đầu. Các con hãy nói về chiếc mũ của các con nào! các con đúng là những chú chim con ngộ nghĩnh.
+ Các chú chim hãy khoe tiếng hót của mình với các cô đi.
- Giới thiệu bài hát “Chim mẹ chim con”
+ HĐ2 : Dạy KNCH “Chim mẹ chim con”
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô hát trẻ nghe  lần 2 có nhạc, vừa hát vừa kết hợp điệu bộ cử chỉ.
- Cô đọc lời ca.
- Cô giảng nội dung bài hát.
- Mời cả lớp hát cùng cô 2 – 3 lần.
- Tổ - tốp - cá nhân thi đua hát.
- Động viên và khen ngợi trẻ.
+ HĐ3 : TCÂN:  Tai ai tinh
+ Cách chơi :
- Cô mời 1 bạn lên chơi đội mũ chóp kín và mời 1 bạn khác lên gõ 1 dụng cụ âm nhạc “ xác xô, phách ,trống...” nhiệm vị của bạn đội mũ chóp kín phải đoán được tên dụng cụ mà bạn vừa gõ
- Bạn nào không đoán được phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, khuyến khích trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	





Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	     CTCCĐ
PTTCKNXH-TM
Xâu vòng tặng mẹ


	- Trẻ biết xâu vòng , biết chọn đúng màu đỏ tặng bạn.
- Trẻ có kĩ năng nhón nhặt và xâu các hạt thành vòng để tặng mẹ.
- Trẻ yêu quí và giữ gìn sản phẩm , biết nói lời tặng bạn.

	- Hộp quà , vòng , dây , hạt vòng màu đỏ ,xanh…
- Nhạc bài hát: “Tố ấm gia đình”, Cả nhà thương nhau.

	+ HĐ 1 : Trò chơi “ Nu na nu nống”
· Cô và trẻ  cùng chơi 1-2 lần.
· Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé.
- Làm quà tặng mẹ. Xâu vòng tặng mẹ. 
+ HĐ2: Xâu vòng tặng mẹ
- Cô cho trẻ xem quà của cô , cùng nhận xét những chiếc vòng cô làm .
- Đây là cái gì ? Vòng màu gì?
- Cô hướng dẫn trẻ cách xâu vòng .
- Cô làm mẫu 2 lần vùa làm vừa hướng dẫn trẻ cách xâu.
+ HĐ3 : Ai nhanh ai khéo 
- Cô cho cả lớp đi lấy đồ dùng .
- Cô hướng dẫn trẻ cách xâu vòng , một tay cầm dây , tay kia cầm hạt vòng xâu khéo léo vào lỗ .
- Xâu xong cô buộc lại cho trẻ tặng mẹ. 
- Cô quan sát trẻ , hỏi trẻ xâu cái gì ? Tặng cho ai ?
- Chiếc vòng màu gì?
- Các con sẽ nói tặng mẹ thế nào ?
+ HĐ4: Cùng khoe vòng đẹp tặng mẹ
- Trưng bày sản phẩm nhận xét động viên trẻ.
* Kết thúc : Múa hát : “Cả nhà thương nhau”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	




Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	     CTCCĐ
        PTNT
Nhận biết màu đỏ


	- Trẻ nhận biết, và gọi được tên đồ dùng màu đỏ.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, phân biệt của trẻ.
- Trẻ tham gia tích cực vào giờ học.



















	- Bông hoa màu đỏ, lọ hoa màu đỏ , xanh ,hộp quà màu đỏ, bánh , kẹo màu đỏ.
- Nhạc : “ Cả nhà thương nhau ”

	+ HĐ 1: Hát múa “ Cả nhà thương nhau”
1. Cô và trẻ cùng vui múa hát “ Cả nhà thương nhau” và trò chuyện cùng trẻ.
+ HĐ 2: Nhận biết màu đỏ 
-  Cô gây hứng thú cho trẻ nhận biết hộp quà màu đỏ.
 + Hộp quà màu gì? (đỏ)
- Trẻ trả lời cô.
- Gọi 1 trẻ lên lấy món quà ra.
-  Đàm thoại: 
+ Trong hộp có món quà gì đây? Hỏi nhiều trẻ trả lời.
- Cô hỏi trẻ tương tự món quà còn lại.
- Cô gợi ý cho trẻ nếu trẻ không nói được.
- Cô khái quát lại .
+ HĐ3: T/C “Bé nào giỏi”
*Cách chơi : 
- Cô gọi tên đồ chơi màu gì thì trẻ nhặt đồ chơi màu đó giơ lên theo yêu cầu của cô.
- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.
+ HĐ4: T/C “Ai nhanh hơn”
Cách chơi: Chọn những quà màu đỏ bày lên bàn màu đỏ theo yêu cầu của cô.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi cùng cô.
- Cô động viên trẻ chơi.
* Kết thúc : T/C “ Dung dăng dung dẻ” .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	






Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	     CTCCĐ
    PTNN
Kể chuyện: “Thỏ con không vâng lời”


	- Trẻ hiểu nội dung truyện“Thỏ con không vâng lời” . Thỏ con mải chơi nên quên lời mẹ dặn và quên đường về nhà. Bác Gấu đã dắt thỏ con về nhà. Thỏ con đã nhận ra lỗi và biết xin lỗi mẹ.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện và biết trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ hào hứng trong các hoạt động.


	- Nhạc bài hát “Chú Thỏ con”
-Phim hoạt hình “ Thỏ con không vâng lời”
- Rối Thỏ mẹ, thỏ con, Bác Gấu, Bươm bướm…

	+ HĐ1: T/C “ Trời nắng trời mưa”
- Cô và trẻ cùng chơi.
- Giới thiệu truyện “ Thỏ con không vâng lời”
+HĐ2: Truyện “Thỏ con không vâng lời”
- Cô kể chuyện lần 1diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ. 
- Giảng nội dung truyện : “Thỏ con không vâng lời” kể về bạn Thỏ con vì mải chơi nên quên lời mẹ dặn và quên đường về nhà. Bác Gấu đã dắt thỏ con về nhà. Thỏ con đã nhận ra lỗi và biết xin lỗi mẹ.
- Cô kể chuyện lần 2 diễn cảm kết hợp với rối 
- Đàm thoại :
       + Cô kể câu chuyện gì?
        + Trong chuyện có ai?
        + Ai đến rủ Thỏ con đi chơi?
      + Chuyện gì xảy đến với Thỏ con?
      + Ai đã dắt Thỏ về nhà?
      + Thỏ con nói gì với mẹ?
- Cô hỏi nhiều trẻ, gợi ý cho trẻ khi cần. 
- Cô giáo dục trẻ phải biết nghe lời bố mẹ, ông bà ….
+ HĐ3 : Xem video truyện: “Thỏ con không vâng lời”
- Cô và trẻ cùng xem phim.
* Kết thúc:  Cô và trẻ vui hát bài : “Chú Thỏ con”
- Nhận xét, khen ngợi và động viên trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	










Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTTCKNXH- TM
Dạy KNVĐ: 
“ Chim mẹ chim con”

	-Trẻ biết tên bài hát, biết lắng nghe chọn vẹn giai điệu của bài hát và vận động ngẫu hứng theo lời ca..
- Rèn cho trẻ kỹ năng vận động theo nhịp bài hát. Phát triển khả năng chú ý của trẻ
  - Trẻ hào hứng tham gia hoạt động âm nhạc qua đó góp phần giáo dục trẻ luôn biết vâng lời cha mẹ, cô giáo .








	- Nhạc và lời bài hát:     “Chim mẹ chim con” - - Vi deo ca sĩ biểu diễn.
- Mũ múa chim.
- Nhạc bets Chim mẹ chim con, cả nhà thương nhau.
	+ HĐ1: Trò chuyện cùng bé
- Hôm nay các con có một chiếc mũ rất đẹp ở trên đầu. Các con hãy dang cánh làm chú chim con ngộ nghĩnh.
- Giới thiệu bài hát “Chim mẹ chim con” 
+ HĐ2: Dạy KNVĐ: “ Chim mẹ chim con”
 - Cô giới thiệu tên bài hát Chim mẹ chim con” 
- Cô vận động và hát trên nền nhạc thể hiện tình cảm qua cử chỉ, điệu bộ .
+ Động tác thứ nhất:“Cô như chim mẹ bé là chim con, tung cánh bay nhẹ nhàng”: Đứng tự nhiên, hai tay dang cánh theo 2 bên và nhún nhẹ.
 + Động tác thứ hai “ Đêm tối buông xuống”: Bước một chân lên trước và ngồi quỵ gối.
 + Động tác cuối cùng “ Ngủ ngon chim con ngủ ngon”: Hai tay để nhẹ nhàng bên má lắc nhẹ đồng thới mắt lim dim.
- Cô vận động lần 2 cho trẻ quan sát.
- Cô mời cả lớp vận động bài “Chim mẹ chim con” 
- Cho cả lớp vận động 2 - 3 lần sau đó đến tổ - nhóm cá nhân - Cô quan sát và sửa sai cho trẻ sau mỗi lần vận động.
- Hỏi lại trẻ “ Hôm nay các con đã được vận động bài gì ?
+ HĐ3: Nghe hát: “ Cả nhà thương nhau”
- Cô hát 1 lần- Cô hát diễn cảm, thể hiện nội dung bài hát.
- Lần 2 cho trẻ nghe băng ca sỹ hát.
- Lần 3 cô hát trẻ cùng làm động tác ngẫu hứng.


	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	






Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	  CTCCĐ       
           PTTC
  Vận động tinh
“Xâu vòng”











   








	 -Trẻ biết tay trái cầm hạt, tay phải cầm dây, xâu các hạt với nhau để tạo thành chiếc vòng .
- Rèn kỹ năng xâu vòng, khéo léo của bàn tay, ngón tay, phát triển các vận động tinh cho trẻ.
- Trẻ yêu thích, hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
.














	Nhạc: “Em búp bê
- Mũ chóp kín.
	* Ổn định tổ chức: T/C Dấu tay, thấy tay:
- Cô cho trẻ cùng chơi.
* HĐ1 : Vận động “ Ồ sao bé không lắc”
- Cô cho trẻ tập 2 lần.
- Để xem món quà của cô có gì, cô sẽ mời lên mở hộp quà nhé!
+ Hỏi trẻ: đó là món quà gì vậy? Chiếc vòng có đẹp không?
*HĐ2:  Vận động tinh“Xâu vòng”
- Cô đưa ra chiếc vòng cho cả lớp quan sát và hỏi trẻ.
+ Để xâu được chiếc vòng này cần có gì? 
+ Các con hãy nhìn xem chiếc vòng này có màu gì?
- Muốn xâu được chiếc vòng như của cô, thì chúng mình hãy chú ý nhìn lên cô nhé!
+ Cô làm mẫu 2 lần: cho trẻ xem kết hợp giải thích cách làm
+ Cô cầm dây xâu bằng tay phải ,cô cầm đầu dây Sau đó, tay trái cô cầm hạt vòng, cầm hạt bằng 2 đầu ngón tay, ngón trỏ và ngón tay cái, cầm hạt để hở lỗ ra. Khi cô xâu dây qua lỗ, cô cầm đầu dây để cho hạt không bị rơi ra, rồi cô kéo hạt xuống. Thế là cô đã xâu được vòng rồi. 
*HĐ3: Trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ đi lấy rổ và về nhóm xâu.
- Trong khi trẻ xâu cô quan sát và hướng dẫn trẻ xâu đúng, chú ý nhắc trẻ cách cầm dây cầm hạt để xâu. 
Cô hỏi trẻ:  + Con đang làm gì ?  Vòng có màu gì?
- Trẻ nào xâu xong, cô giúp trẻ buộc 2 đầu dây lại thành vòng.
HĐ4: T/C Bước vào vòng
- Cô cho trẻ bước liên vào vòng khéo léo.
* Kết thúc : Cho trẻ đi quanh lớp 1 – 2 vòng.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
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Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	     CTCCĐ
        PTNT
Nhận biết màu đỏ


	- Trẻ nhận biết, và gọi được tên đồ chơi màu đỏ.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, phân biệt của trẻ.
- Trẻ tham gia tích cực vào giờ học.














	- Bông hoa màu đỏ, lọ hoa màu đỏ , xanh ,hộp quà màu đỏ, bánh , kẹo màu đỏ.
- Nhạc : “ Cả nhà thương nhau ”

	+ HĐ 1: Hát múa “ Lời chào buổi sáng”
1. Cô và trẻ cùng vui múa hát Lời chào buổi sáng” và trò chuyện cùng trẻ.
+ HĐ 2: Nhận biết màu đỏ 
-  Lần lượt cô đưa từng đồ chơi cho trẻ xem đố trẻ : Đây là đồ chơi gì? Màu gì?
-  Đàm thoại: 
+ Trong hộp có món quà gì đây? Hỏi nhiều trẻ trả lời.
- Cô hỏi trẻ tương tự món quà còn lại.
- Cô gợi ý cho trẻ nếu trẻ không nói được.
- Cô khái quát lại .
+ HĐ3: T/C “Bé nào giỏi”
*Cách chơi : 
- Cô gọi tên đồ chơi màu gì thì trẻ nhặt đồ chơi màu đó giơ lên theo yêu cầu của cô.
- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.
+ HĐ4: T/C “Ai nhanh hơn”
Cách chơi: Chọn những quà màu đỏ bày lên bàn màu đỏ theo yêu cầu của cô.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi cùng cô.
- Cô động viên trẻ chơi.
* Kết thúc : T/C “ Dung dăng dung dẻ” .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	









Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2024
	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTNN
Kể chuyện “ Cô giáo Họa Mi”








	- Trẻ hiểu nội dung chuyện “Đi học”.
- Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật trong chuyện. Rèn phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 - Giáo dục trẻ yêu cô giáo, nghe lời cô.









	Tranh chuyện “Đi học”.
- Nhạc bài “Bé yêu cô giáo”
- Video truyện “Đi học”
 


	+ HĐ1: Trò chơi Nu na nu nống” và trò chuyện.
- Cô và trẻ cùng chơi.
              + Hỏi trẻ hôm nay ai đưa con đi học?
              + Con học lớp cô giáo nào?
              + Cô giáo có yêu con không?
- Cô dẫn dắt và giới thiệu chuyện “Cô giáo Họa Mi”
+ HĐ2: Kể chuyện bé nghe “Cô giáo Họa Mi”
- Cô kể chuyện lần 1 diễn cảm.
- Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn gà con đi học ở lớp học của cô giáo Hoạ mi. Cô giáo Hoạ mi đã dạy gà con học hát và gà con rất thích được đên học cô giáo hoạ mi.
- Cô kể chuyện lần 2 cùng với tranh minh họa.
- Đàm thoại: 
         +  Cô vừa kể câu chuyện gì? 
         + Trong chuyện có những ai?
         + Gà con học lớp cô giáo nào?
         + Cô giáo Hoạ Mi đã dạy gà con những gì?
         + Giọng nói cô giáo hoạ mi thế nào? 
         + Gà con khoe gì với cô giáo hoạ mi?
- Cô giáo dục trẻ ngoan , nghe lời cô giáo đi học đều.
+ HĐ3: Xem phim hoạt  hình “Cô giáo Họa Mi”
- Cô và trẻ cùng xem phim.
* Kết thúc: Cô và trẻ cùng múa hát “Em yêu cô giáo”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	


















Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	     CTCCĐ
PTTCKNXH-TM
Dạy KNCH 
“Cô và mẹ”


	- Trẻ hiểu nội dung bài hát “Cô và mẹ” , lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ của bé.
- Trẻ hát theo cô, thể hiện đúng nhịp điệu của bài hát.
- Trẻ yêu thích bài hát và hưởng ứng cùng cô.



	- Nhạc: “Cô và mẹ”, nhạc bài hát về gia đình.
- Vi deo về hình ảnh bé và cô giáo.
- Mô hình ngôi nhà của bé.
	+ HĐ1 : Xem vi deo về gia đình bé.
- Cô và trẻ cùng xem đoạn vi deo về “Cô giáo lớp bé”, công việc và hình ảnh cô giáo chăm sóc dạy dỗ các bé.
+ Trẻ kể tên cùng cô. 
- Giới thiệu bài hát “Cô và mẹ”
+ HĐ2 : Dạy KNCH “Cô và mẹ”
- Cô giới thiệu bài hát: “Cô và mẹ”
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô hát trẻ nghe  lần 2 có nhạc, vừa hát vừa kết hợp điệu bộ cử chỉ.
- Cô đọc lời ca.
- Cô giảng nội dung bài hát.
- Mời cả lớp hát cùng cô 2 – 3 lần.
- Tổ - tốp - cá nhân thi đua hát.
- Động viên và khen ngợi trẻ.
+ HĐ3 : TCÂN:  Ai nhanh nhất
+ Cách chơi : Cô đặt 3 – 4 ngôi nhà tượng trưng ở các vị trí khác nhau. Cô lần lượt mời nhóm trẻ lên chơi. Cô bật nhạc to và nhanh trẻ đi ngoài vòng. Khi nhạc dừng trẻ chạy nhanh về ngôi nhà theo yêu cầu của cô.
- Cô chơi cùng trẻ 2 - 3 lần.
- Cô mời tổ , cá nhân lên chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	











Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	  CTCCĐ       
           PTTC
  Vận động tinh
“Xâu luồn dây”











   








	 -Trẻ biết tay trái cầm đồ dùng dây, xâu luồn dây với nhau để tạo thành chiếc vòng .
- Rèn kỹ năng xâu vòng, khéo léo của bàn tay, ngón tay, phát triển các vận động tinh cho trẻ.
- Trẻ yêu thích, hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
.














	Nhạc: “Qủa bóng”, trống, sắc xô.
- Mũ chóp kín.
	* Ổn định tổ chức: T/C Dấu tay, thấy tay:
- Cô cho trẻ cùng chơi.
* HĐ1 : Vận động “ Ba by sank”
- Cô cho trẻ tập 2 lần.
- Để xem món quà của cô có gì, cô sẽ mời lên mở hộp quà nhé!
+ Hỏi trẻ: đó là món quà gì vậy? Chiếc vòng có đẹp không?
*HĐ2:  Vận động tinh“Xâu luồn dây”
- Cô đưa ra chiếc vòng cho cả lớp quan sát và hỏi trẻ.
+ Để xâu được chiếc vòng này cần có gì? 
+ Các con hãy nhìn xem chiếc vòng này có màu gì?
- Muốn xâu được chiếc vòng như của cô, thì chúng mình hãy chú ý nhìn lên cô nhé!
+ Cô làm mẫu 2 lần: cho trẻ xem kết hợp giải thích cách làm
+ Cô cầm dây xâu bằng tay phải ,cô cầm đầu dây Sau đó, tay trái cô cầm hạt vòng, cầm hạt bằng 2 đầu ngón tay, ngón trỏ và ngón tay cái, cầm hạt để hở lỗ ra. Khi cô xâu dây qua lỗ, cô cầm đầu dây để cho hạt không bị rơi ra, rồi cô kéo hạt xuống. Thế là cô đã xâu được vòng rồi. 
*HĐ3: Trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ đi lấy rổ và về nhóm xâu.
- Trong khi trẻ xâu cô quan sát và hướng dẫn trẻ xâu đúng, chú ý nhắc trẻ cách cầm dây cầm hạt để xâu. 
Cô hỏi trẻ:  + Con đang làm gì ?  Vòng có màu gì?
- Trẻ nào xâu xong, cô giúp trẻ buộc 2 đầu dây lại thành vòng.
HĐ4: T/C Bước vào vòng
- Cô cho trẻ bước liên vào vòng khéo léo.
* Kết thúc : Cho trẻ đi quanh lớp 1 – 2 vòng.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	












Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTTCKNXH - TM
Dán hoa tặng cô


	- Trẻ biết phết hồ và dán hoa vào bưu thiếp.
- Trẻ có kĩ năng phết hồ vào mặt sau của hình trang trí và dán hình trang trí vào bưu thiếp.
- Trẻ yêu thích và giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.








	-Hộp quà.
- Bưu thiếp đã trang trí của cô.
- Bưu thiếp chưa trang trí đủ cho cô và trẻ.
- Hồ dán, hình trang trí 
- Khăn lau tay.
- Nhạc bài hát:“Cô giáo em”

	HĐ1 : Trò chuyện về món quà 
- Cô và trẻ quan sát hộp quà và trò chuyện.
             + Hộp quà để làm gì ? Tặng ai?
             + Các con có muốn biết bên trong hộp quà có món qùa gì không?
- Cô cho 1 trẻ lên lấy quà ra.
- Cô hướng trẻ tới việc sắp đến ngày hội của các cô giáo, các con sẽ trang trí những bưu thiếp đẹp để tặng các cô.
+ HĐ3: Dán hoa tặng cô.
- Cô dán trang trí bưu thiếp mẫu lần 1.
- Cô dán trang trí bưu thiếp mẫu lần 2, vừa làm vừa hướng dẫn trẻ: 1 tay cô cầm hình bông hoa lên , tay kia cô cầm bông tăm quết keo dán rồi bôi vào mặt sau của hình bông hó. Sau đó cô dán lên bưu thiếp. Cô dán thật khéo để keo không dính ra ngoài, bẩn tay, bẩn bưu thiếp thì bưu thiếp mình trang trí sẽ không đẹp.
- Cô vừa làm vừa hỏi:
            + Cô đang làm gì đây? Tặng ai?
- Cô tặng trẻ rổ đựng đồ dùng , cho trẻ về nhóm ngồi và cho trẻ thực hiện.
- Cô tới từng trẻ để khuyến khích, động viên và giúp trẻ khi cần.
- Hỏi trẻ: + Con đang làm gì? Tặng ai?
+ HĐ3 : Qùa tặng cô giáo
- Cô đến từng nhóm trẻ để nhận xét, khen ngợi.
- Hỏi trẻ: 
            + Chúng mình thấy bưu thiếp nào đẹp?
- Cô cùng trẻ nói lời tặng cô : “Cháu tặng cô ạ”
- Cô nhận xét, khen ngợi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
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Thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTNN
Truyện:
“ Cháu chào ông ạ!”


	- Trẻ hiểu nội dung truyện: Ba bạn gà con, chim, cóc vàng rất ngoan. Khi đi ra đường gặp người lớn biết chào hỏi lế phép và được ông khen ngoan.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ.Trẻ biết thể hiện lời nói" Cháu chào ông ạ, Bạn chim ngoan quá...
- Trẻ hứng thú nghe cô kể và tích cực tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn.







	- Máy tính. Hình minh hoạ truyện trên máy
- Sa bàn chuyện: 
“Cháu chào ông ạ”.

	+ HĐ1: - Trò chuyện gây hứng trẻ: “Cháu chào ông ạ”.
-Có một câu chuyện kể về bạn Gà con, bạn Chim và bạn Cóc vàng cũng rất là ngoan. Khi gặp ông các bạn ấy cũng biết chào ông đấy. Các con có biết đó là câu chuyện nào mà cô đã kể cho chúng mình nghe rồi không.
+ HĐ2 : Truyện :“Cháu chào ông ạ!”
- Cô kể cho trẻ nghe 2 lần truyện thơ diễn cảm .
- Cô kể lần 1 (kết hợp điệu bộ minh họa)
- Cô kể lần 2 (kết hợp tranh ảnh minh họa)
* Đàm Thoại:
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những ai?
- Gặp ông trên đường gà con làm gì?
- Ông còn gặp ai nữa ?
- Chim bạc má chào ông như thế nào ?
- Gặp ông Cóc vàng chào ông như thế nào?
- Ông khen cóc vàng như thế nào ?
*Cô giáo dục trẻ phải ngoan, biết vâng lời ông bà cha mẹ và biết chào hỏi khi gặp người lớn tuổi.
* Hoạt động 3. Củng cố
- Cô kể lại câu chuyện cho trẻ nghe 1 lần nữa trên sa bàn.
3. Kết thúc
- C« cïng trÎ h¸t múa bài “Cháu yêu bà”

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	



















Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	        CTCCĐ
        PTNT
Bà của chúng mình

	- Trẻ nhận biết và gọi được tên bà qua những hình ảnh về bà.
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ của trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu quý và vâng lời bà của mình.













	- Video về bà.
- Ảnh về gia đình có bà, cháu, một số hoạt động của bà và bé.
- Bài hát: "Cháu yêu bà".

	+ HĐ1 : Xem Video về bà và trò chuyện
- Cô và trẻ cùng xem video về bà của mình.
-Cô hỏi trẻ :Trong đoạn phim các con xem có những ai?
  + Bà làm những công việc gì nhỉ?
- Cô hỏi nhiều trẻ
+ HĐ2: Bà của chúng mình
- Lần lượt cô cho trẻ quan sat từng bức ảnh về bà như bà đang khâu áo quần cho cháu, bà đan áo , buộc tóc cho cháu , cho cháu ăn….
- Khuyến khích trẻ chỉ và kể tên công việc, đặc điểm của bà và trả lời cô.
    + Đây là ai? Bà đang làm gì?
    + Bà của con đâu? Con có yêu bà không?
  + Bà làm những công việc gì? Bà có yêu con không?
- Cô gợi ý để trẻ trả lời. 
+ T/C : Tạo dáng làm giống bà…
- Cô giáo dục trẻ yêu quý vâng lời ông bà, bố mẹ.
+ HĐ3 : Thi ai chọn nhanh và đúng
* Cách chơi: Cô cho trẻ chọn những hình ảnh bà theo yêu cầu của cô.
- Lần 2: Chơi gắn hình ảnh bà theo mẫu chơi cho đúng.
- Cô động viên và khen trẻ.
+ HĐ4 : T/C Đến thăm bà
*Cách chơi : Cô cho trẻ cùng thi đua đến thăm bà , chào bà và mang quà biếu bà.
- Cô nhận xét và khen trẻ

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	











Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	     CTCCĐ
PTTCKNXH-TM
Dán trang trí quà tặng bà.


	-Trẻ biết dán, phết hồ trang trí làm qùa tặng bà.
- Trẻ có kĩ năng dán, phết hồ, tham gia các hoạt động cùng cô.
- Trẻ yêu quý bà, thích làm quà tặng bà. Yêu sản phẩm của bạn và của mình

	- Áo chưa trang trí, khăn, hộp quà….
- Mẫu của cô.
- Giấy màu, hoa lá, keo
- Khăn lau tay
- Bài hát: “Cháu yêu bà”.
            
	+ HĐ1: Múa hát “ Cháu yêu bà”
- Cô và trẻ cùng vui múa hát bài “ Cháu yêu bà”.
- Đàm thoại:
+ Các con vừa hát bài gì? Bài hát nói về ai?
- Cô dẫn dắt trẻ cùng làm quà tặng bà.
+ HĐ2: Bé dán trang trí quà tặng bà
- Cô giới thiệu mẫu quà cô trang trí để tặng bà như hộp quà, khăn áo , tranh ảnh bà….
- Cô và trẻ trò chuyện về món quà tặng bà.
- Trẻ kể tên.
- Cô hướng dẫn trẻ cách phết hồ và dán tạo thành những món quà để tặng bà. 
- Trẻ quan sát cô làm.
+ HĐ 3:  Bé làm quà tặng bà
 - Cho trẻ thực hiện. Cô đến từng cháu, giúp đỡ trẻ nếu cần. Đồng thời hỏi trẻ:
   + Con đang làm gì?  Con làm quà tặng ai?
- Cô khuyến khích, động viên trẻ
+ HĐ4: Trưng bày sản phẩm
- Cô cùng trẻ mang sản phẩm và nhận xét
      + Con thấy quà đẹp không? Con có thích không ?
- Mang quà về con nói với bà điều gì ?

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	















Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2024
	Tên hoạt động -lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTTC
Ném xa về phía trước 1 -1,2m







	-  Trẻ biết dùng tay ném thẳng bóng về phía trước 1- 1,2m.
-  Trẻ có kĩ năng ném bóng xa về phía trước 1 -1,2m , biết phối hợp tay mắt khi ném và vận  động thông qua trò chơi vận động .
- Trẻ tham gia tích cực các hoạt động cùng cô và các bạn.











	Bóng : Bóng các màu.
- Còi, rố bóng , hộp làm đích ….
- Gôn, bóng.
-Nhạc: Bài “Quả bóng” ,“ The cup OFliFe”.

	* Ổn định tổ chức: Trò chơi : “ Tập tầm vông”
- Cô giới thiệu và cho trẻ bắt chước nhũng cầu thủ tí hon tập luyện.
*Hoạt động 1: Khởi động  
- Cô và trẻ làm những cầu thủ khởi động quanh sân với các kiểu đi như : Cầu thủ lên dốc, xuống dốc ….    
*Hoạt động 2: Trọng động 
- Tập bài tập PT chung kết hợp nhạc “ Quả bóng”
+ ĐT 1: Tay : Đưa bóng lên cao
+ ĐT2:Chân: Chân hơi khuỵu gối tay đưa ra trước 
+ ĐT 3 : Lườn : Bóng nghiêng sang 2 bên
+ ĐT 4 :Bật :Bóng nảy-Nhấn mạnh động tác tay, lườn.
Hoạt động 3:VĐCB:“Ném xa về phía trước 1- 1,2m”
- Hỏi trẻ quả bóng được chơi những trò chơi gì?
- Cho trẻ chơi với những quả bóng. Trẻ cất bóng vào rổ và  cho trẻ đứng thành 2 hàng.
- Cô giới thiệu bài tập “Ném xa về phía trước 1- 1,2 m”
+ lần 1: Cô thực hiện động ném bóng trẻ quan sát.
 + Lần 2: Cô tập kết hợp phân tích động tác .
+ Trẻ thực hiện : Cô cho trẻ thực hiện lần lượt với 2 hàng. Cô bao quát sửa sai cho trẻ khi tập.
- Cô bao quát và sửa sai cho trẻ khi tập.
- Hỏi trẻ tên bài vận động.
* Hoạt động 4: T/C “Đá bóng vào gôn”
+ Cách chơi : Cô giới thiệu trò chơi “Đá bóng vào gôn” và hướng dẫn trẻ chơi. 
- Trẻ chơi cùng cô 1 – 2 lần.
* Hoạt động 5: Hồi tĩnh : “ Cầu thủ thư giãn”
- Cùng bắt chước cầu thủ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	











Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	CTCCĐ
PTTCKNXH - TM
Nghe hát : “ Cháu yêu bà”


	- - Trẻ hiểu nội dung và thuộc bài hát " Cháu yêu bà”.
- Trẻ hát to , rõ lời kết hợp cử chỉ điệu bộ theo nhạc bài hát.
- Trẻ hưởng ứng hát cùng cô.









	- Nhạc và lời bài hát:     “Cháu yêu bà”
- Vi deo clíp về bà của bé
- Dụng cụ âm nhạc : sắc xô, phách tre.
	+ HĐ1: Xem vi deo và trò chuyện cùng bé
-Cô và trẻ cùng xem video về bà đang bế cháu, chơi cùng cháu….
- Có một bạn nhỏ rất yêu bà của mình.
- Cô dẫn dắt và giới thiệu bài hát "Cháu yêu bà".
+ HĐ2 : Cô hát bé nghe “ Cháu yêu bà”
- Cô giới thiệu bài hát và hát lần1 diễn cảm kết hợp điệu bộ cử chỉ theo lời bài hát.
- Lần 2 : Cô hát với nhạc bài hát kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô đọc lời ca bài hát
- Cô hát lần 3 mời trẻ đứng lên hát và hưởng ứng cùng cô.                                
- Cô mời cả lớp đứng lên hát hưởng ứng cùng cô .
- Cho trẻ nghe ca sĩ hát và cùng hát theo ca sĩ.
- Cô động viên, khen ngợi trẻ.
+ HĐ3: TCÂN : Hãy vỗ theo cô
- Cô hướng dẫn cách chơi và làm mẫu
- Cô cho trẻ chọn nhạc cụ và vỗ theo nhạc cụ cùng cô theo tiết tấu to - nhỏ theo yêu cầu của cô.
- Cô chơi cùng trẻ 2 – 3 lần

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	

























                        NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH BÉ YÊU
                                           Lớp 2A  – Thực hiện từ 4/11 đến 29/11/2024

	Chơi - tập có chủ định
	Nhánh 1
Từ 4/11 đến15/11 /2024
Mẹ yêu của bé
	4/11/2024
PTTC
“Tung bắt bóng qua dây cùng cô”


	5/11/2024
PTTCKNXH-TM
Tô màu áo mẹ
	6/11/2024
PTNT
“ Mẹ yêu của bé”

	7/11/2024
PTNN
Bé đọc thơ: 
“Yêu mẹ”
	8/11/2024
PTTCKNXH-TM
Dạy KNCH 
“ Chim mẹ chim con”

	
	
	 11/11/2024
PTTCKNXH-TM
“Xâu vòng tặng mẹ”
	12/11/2024
PTNT
Nhận biết màu đỏ

	13/11/2024
PTNN: 
Kể chuyện
 “ Thỏ con không vâng lời”
	14/11/2024
PTTCKNXH-TM
Dạy KNVĐ : 
“ Chim mẹ chim con”

	   15/11/2024
PTTC
Xâu vòng

	
	Nhánh 2
Từ 18/11 đến  22/11/2024
Cô giáo của bé
	18/11/2024
PTNT
Ôn màu đỏ ( Tiết 2)
	19/11/2024
PTNN: 
Kể chuyện
 “ Cô giáo Họa Mi”

	20/11/2024
PTTCKNXH-TM
Dạy KNCH :
 “ Cô và mẹ”
	21/11/2024
PTTC
Xâu luồn dây

	22/11/2024
PTTCKNXH-TM
“Dán hoa tặng cô”

	
	Nhánh 3 Từ 25/11 đến 29/11/2024.
Bà chúng mình
	25/11/2024
PTNN
Truyện thơ: 
“Cháu chào ông ạ”


	26/11/2024
PTNT
Bà của chúng mình.
	27/11/2024
PTTCKNXH-TM
“Tập dán trang trí quà tặng bà”

	28/11/2024
PTTC
“Ném xa về phía trước 1 – 1,2m”

	29/11/2024
PTTCKNXH-TM
Nghe hát: 
“ Cháu yêu bà”







ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CSGD LỚP 2A
       Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 4/11 đến ngày 29/11/2024


NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                             XÁC NHẬN 
                                                                                     TỔ CHUYÊN MÔN                                          XÁC NHẬN
                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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